BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 2 – PHẦN THỐNG KÊ
[bookmark: _GoBack]Nhóm Cô Thủy 

Câu 1. Để điều tra số con trong một gia đình ở cụm A gồm 121 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình tổ 4 và thu được mẫu số liệu sau:
		4	2	3	1	3	1	1	1	2	3
		2	1	3	1	3	1	3	3	2	2
Dấu hiệu ở đây là gì?
	A. Số người trong mỗi gia đình			B. Số con ở mỗi gia đình
	C. Số gia đình ở tổ 4						D. Số gia đình ở cụm A
Câu 2. Các số liệu sau là thời gian hoàn thành một sản phẩm của một nhóm công nhân (đơn vị: phút)
42	42	42	42	44	44	44	44	44	45
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
45	45	45	45	54	54	54	50	50	50
50	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Số trung bình của bảng số liệu trên là:
A. 46,324		B. 46,425		C. 45,623		D. 45,325
Câu 3. Điểm thi học kì II môn Toán của một tổ học sinh lớp 10A là 
	4,5	    5,0      7,5      8,5      5,5     6,0      6,5     9,0      4,5     10      9,0
Số trung vị của dãy số liệu trên là:
A. 6			B. 5,5			C. 6,5			D. 7,5
Câu 4. Điểm kiểm tra môn Toán của 50 học sinh lớp 10B được ghi trong bảng sau:
	Điểm số
	0
	1
	2
	3
	5
	7
	8
	9
	10
	

	Tần số
	2
	2
	3
	1
	5
	4
	15
	15
	3
	
 


a) Số trung bình là:
	A. 6,98		B. 6,99		C. 7,00		D. 7,01
b) Số trung vị là:




	A.  		B. 		C. 		D. 
c) Mốt là:





A.  		B.  		C.  và 		D. 
Câu 5. Cho các số liệu thống kê thành tích giải nhanh một bài toán của một nhóm thí sinh tham gia một cuộc thi (tính bằng giây) như sau:
16	20	21	15	10	12	14	28	30	18	16
19	22	18	24	25	29	20	22	26	20	23
19	20	27	25	20	19	18	20	17	15	16
a) Giá trị 20 có tần số là:
	A. 5			B. 6 			C. 7			D. 8
b) Mốt của mẫu số liệu trên là:
A. 16			B. 18			C. 20			D. 22
Câu 6. Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà như sau:
	Khối lượng (gam)
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	Tần số (n)
	3
	5
	7
	9
	4
	2


Số trung bình, số trung vị và mốt của mẫu số liệu lần lượt là:
	A. 37; 37,5 và 40			B. 36; 37,5 và 40	
C. 37; 37,5 và 9			D. 37; 37 và 40
Câu 7. Chọn 24 học sinh và ghi cỡ giày của các em thu được mẫu số liệu sau:
39	41	40	43	41	40	44	42	41	43	38	39
41	42	39	40	42	43	41	41	42	39 	41	38
a) Tần suất của giá trị 40 là:
	A. 12%		B. 12,5%		C. 13%		D. 13,5%
b) Số trung vị và mốt của mẫu số liệu lần lượt là:
	A. 41 và 42		B. 41,5 và 41		C. 41,5 và 42		D. 41 và 41
Câu 8. Trong một cuộc thi bắn súng, mỗi người bắn 30 viên đạn. Kết quả tính điểm của một xạ thủ như sau:
	6; 10; 10; 10; 7; 10; 9; 5; 8; 8; 10; 7; 10; 10; 9; 8; 10; 6; 8; 9; 10; 9; 9; 9; 9; 9; 7; 8; 7; 8.
Số trung bình và độ lệch chuẩn của các số liệu là
A. 8,5 và 1,43	B. 8,5 và 1,38	C. 8,6 và 1,43	D. 8,6 và 1,38
Câu 9. Kết quả của 20 học sinh dự thi học sinh giỏi Toán (điểm tối đa 20) được thống kê như sau:
	Điểm số
	9
	11
	14
	16
	17
	18
	19

	Tần số
	1
	3
	2
	7
	4
	2
	1


Số trung bình, số trung vị và mốt của mẫu số liệu trên lần lượt là:
A. 15,25; 16; 16	B. 16,25; 16; 16	C. 16,25; 15; 16	D. 16,25; 16; 15
Câu 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau:
	Các lớp giá trị của X
	

	

	

	

	

	Cộng

	Tần số
	15
	20
	45
	15
	5
	100


Mệnh đề nào sau đây đúng:


	A. Giá trị đại diện của lớp  là 32		B. Tần số của lớp  là 10


	C. Tần số của lớp  là 20			D. Số 36 thuộc lớp 
Câu 11. Sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:
	Sản lượng
	20
	21
	22
	23
	24
	

	Tần số
	5
	8
	11
	10
	6
	



a) Số trung bình là:
	A. 22,0		B. 22,1		C. 22,2		D. 22,3
b) Phương sai là:
	A. 1,52		B. 1,53		C. 1,54		D. 1,55
Câu 12. Điều tra về chiều cao (đơn vị: cm) của 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:
	Lớp chiều cao (cm)
	

	

	

	

	

	

	

	Tần số
	5
	18
	40
	26
	8
	3
	




	a) Giá trị đại diện của lớp  là:
	A. 156,5		B. 158			C. 158,5		D. 159
b) Số trung bình là:
	A. 155,46		B. 155,12		C. 154,98		D. 154,75
	c) Phương sai là: 
	A. 4,69		B. 4,70		C. 4,71		D. 4,72
Câu 13. Xác định chiều cao của 100 học sinh và được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Số trung vị của 100 số liệu này là:
	A. Chiều cao của học sinh thứ 50
	B. Chiều cao của học sinh thứ 51
	C. Chiều cao trung bình của học sinh thứ 50 và thứ 51
	D. Chiều cao trung bình của học sinh thứ 1 và thứ 100
Câu 14. 
Tiến hành một cuộc thăm dò về số cân nặng (đơn vị: kg) của mỗi học sinh nữ lớp 10 trường THPT A, người điều tra chọn ngẫu nhiên 30 học sinh nữ lớp 10 và đề nghị các em cho biết số cân nặng của mình. Kết quả thu được thống kê trong bảng sau: (với )
	Số cân nặng (kg)
	38
	40
	43
	45
	48
	50
	

	Tần số
	2
	4
	9
	k
	4
	5
	
 


Biết rằng số trung bình là 44,5. Tìm k trong bảng trên.
	A. 3		B. 4			C. 5			D. 6
Câu 15. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Thanh Hóa từ năm 1961 đến hết năm 1990 được thống kê trong bảng sau:
	
Các lớp nhiệt độ 
	Tần số
	Tần suất (%)

	

	16
	16,7

	

	*
	43,3

	

	20
	36,7

	

	22
	3,3

	
	
	100%


Hãy điền số thích hợp vào dấu * trong bảng trên.
	A. 16		B. 17 			C. 18			D. 19
Câu 16. Để điều tra về điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A, người ta chọn ra 10 bạn học sinh ở tổ 2 và thu được kết quả như sau:
	3
	8
	4
	9
	10

	7
	8
	10
	9
	6


Dấu hiệu điều tra là:
A. Số học sinh của lớp 10A 		B. Số học sinh của tổ 2
C. Điểm kiểm tra Toán			D. Số tổ của lớp 10A
Câu 17. Để điều tra điểm thi Toán của lớp 10A gồm 50 học sinh, người ta chọn ra 12 học sinh ở tổ 1 và thu được kết quả trong bảng sau:
	7
	6
	9
	10
	3
	5

	4
	5
	7
	7
	6
	8


Kích thước mẫu là:




A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 18. Điều tra tuổi nghề của 26 công nhân trong một xưởng A, kết quả được ghi lại trong bảng sau:
	5
	4
	7
	8
	2
	8
	9
	9
	5
	6
	5
	9
	8

	6
	7
	10
	7
	4
	8
	5
	9
	8
	5
	6
	7
	2


Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong bảng trên?
A. 20 			B. 8 			C. 10 			D. 12
Câu 19. Đo chiều cao (đơn vị: cm) của 30 học sinh lớp 10, kết quả được thống kê như sau:
	Lớp chiều cao
	

	

	

	

	

	Tần số
	4
	10
	12
	4
	N=30


Mệnh đề nào sau đây là đúng:

A. Lớp  có tần số là 12;

B. Giá trị đại diện của lớp  là 171;

C. Số 156 không thuộc lớp ;

D. Số 156 thuộc lớp .
Câu 20. Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20). Kết quả cho trong bảng phân bố tần số sau:
	Điểm   
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Tần số 
	1
	1
	3
	5
	8
	13
	19
	10
	14
	24
	2


Mốt của mẫu số liệu là bao nhiêu?
A. 14,50		  B. 15,23		  C. 15,50		            D. 18
Câu 21. Cho mẫu số liệu thống kê {6; 5; 9; 2; 9; 10; 8}. Mốt của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?
           A. 10		           B. 2		           C. 6		            D. 9
Câu 22. Tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu được gọi là: 
A. Số trung bình			B. Số trung vị 	
C. Tần suất				D. Phương sai
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mốt của dấu hiệu:
A. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số
B. Mốt là tần số lớn nhất trong bảng phân bố tần số
C. Mốt là giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu
D. Trong một mẫu số liệu có thể có nhiều mốt
Câu 24. Số trung vị được kí hiệu là:




A.  		B.  		C.  			D. 
Câu 25. 
Trong thống kê,  là kí hiệu của:
A. Phương sai			B. Độ lệch chuẩn
C. Số trung vị			D. Số trung bình
Câu 26. Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là:
A. Tần suất	                        C. Số trung bình
B. Mốt			             D. Độ lệch chuẩn
Câu 27. Thống kê điểm môn Toán của 33 học sinh lớp 10 A có điểm số như sau:
	10
	5
	4
	9
	6
	8
	10
	8
	6
	10

	7
	8
	9
	10
	9
	7
	9
	10
	8
	9

	6
	8
	10
	9
	8
	5
	9
	6
	8
	10

	10
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


a) Tần số của giá trị  x= 8 là:
A. 6  			`B. 7 			C. 8 			D. 9
b) Hãy tìm số trung bình cộng (8,15), số trung vị (17)và mốt (9).
Câu 28. Tiền thưởng (đơn vị: triệu đồng) của các nhân viên trong một công ty được thống kê trong bảng sau:
	Tiền thưởng
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Tần số
	13
	16
	11
	8
	2
	



Tiền thưởng trung bình là:
A. 4,3 triệu đồng			B. 4 triệu đồng	
C. 3,4 triệu đồng			D. 3 triệu đồng
Câu 29. Điều tra số con của 20 hộ gia đình ở một địa phương, kết quả được thống kê như sau:
	Số con
	0
	1
	2
	3
	4
	

	Tần số
	4
	6
	5
	2
	3
	



Mốt là:




A.  		B.  		C. 		D. 
Câu 30. Số quần jeans bán được trong một quý của một cửa hàng thời trang nữ được thống kê ở bảng sau:
	Size
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	

	Tần số
(số quần bán)
	124
	102
	115
	20
	8
	5
	2
	



Số trung vị và mốt lần lượt là:




A. ; 		B. ; 




C. ; 		D. ; 
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